
TT Năm sinh Nơi sinh
Năm tốt nghiệp 

THPT

Năm Đạt 

giải
Môn đạt giải Loại giải

Mã ngành đăng 

ký tuyển thẳng

1 Hứa Thị Kim Anh 05/19/1998 Xã La Bằng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên 2016 2016 Sinh học Ba Y đa khoa

2 Nông Thị Thùy Điểm 03/28/1998 Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 2016 2016 Sinh học Ba Y đa khoa

3 Nguyễn Bình Dương 09/23/1998
Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh 

Thái Nguyên
2016 2015 Sinh học Ba Y đa khoa

4 Lê Thu Hà Hà 10/19/1998 Xã Dĩnh Trì, TP. Bắc Giang, Bắc Giang 2016 2016 Sinh học Nhì Y đa khoa

5 Hoàng Thị Minh Hiền 11/14/1998 Xã Tân Mỹ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2016 2015 Sinh học Ba Y đa khoa

6 Bùi Thị Hiền 07/20/1997
Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc
2016 2016 Sinh học Nhì Y đa khoa

7 Đoàn Thủy Tiên 06/26/1998
Phường Quang Trung, Thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
2016 2016 Sinh học Ba Y đa khoa

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ấn định danh sách: 07 thí sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
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